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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 04/2018/HSST 

N   : 02-3-2018 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH GIA LAI 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Th nh Nhơn; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  N u ễn Văn Ho n  –  Giám đốc Bảo hiểm xã hội hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; 

2. Ôn  Trần Quốc Bảo – N u ên Chủ tịch Liên đo n Lao độn  hu ện G, 

tỉnh Gia Lai. 

-   ư ký    ê   òa  Ôn  Đinh Th nh Lon  – Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

G, tỉnh Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  Ia Gra ,  ỉ   G a La  tham gia 

phiên tòa: Ôn  Phan Sỹ H o – Kiểm sát viên. 

N    02 tháng 3 năm 2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai mở phiên tòa x t x  sơ th m c n  khai vụ án h nh s  thụ  ý sơ th m số 

01/2018/HSST n    04 thán  01 năm 2018, theo Qu ết định đưa vụ án ra x t x  

số 03/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2018, đối v i  ị cáo:  

Ksor U; sinh năm 1995 t i hu ện G, tỉnh Gia Lai; nơi cư trú: làng K (MK1), 

xã O, hu ện G, tỉnh Gia Lai; n hề n hiệp:   m n n ; tr nh độ h c v n: 02/12; dân 

tộc: Jrai;  i i tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con  n  Rơ Châm 

H và bà Ksor P; có vợ    Rơ Châm A, chưa có con; tiền án: không; tiền s : không; 

 ị cáo t i n o i; có mặt t i phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Ksor U: Ông Lê Đ nh Q, Luật sư cộn  tác viên 

của Trun  tâm Trợ  iúp pháp lý Nh  nư c tỉnh Gia Lai; có mặt t i phiên tòa. 

- Người bị hại: Bà Rơ Châm H1, sinh năm 1939; trú t i: thôn B, xã P, thành 

phố P, tỉnh Gia Lai (đã chết); 

Người đại diện hợp pháp của bà Rơ Châm H1: Bà H2, sinh năm 1939,    

con đẻ; trú t i: th n B, xã P, th nh phố P, tỉnh Gia Lai.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà H2: Ông Ng, sinh năm 1960; trú t i: 

th n B, xã P, th nh phố P, tỉnh Gia Lai (Theo văn  ản ủ  qu ền ngày 01/5/2017). 

 Ông Ng và bà H2 có đơn xin x t x  vắn  mặt t i phiên tòa. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Bà Rơ Châm P, sinh năm 1960; trú t i:   n  J, xã O, hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; có mặt t i phiên tòa. 

2. Anh Ksor Th, sinh năm 1983; trú t i: làng Q, xã K, hu ện G, tỉnh Gia Lai; 

vắn  mặt t i phiên tòa. 

3. Chị Rơ Châm A, sinh năm 1994; trú t i: làng K1, xã O, hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; có mặt t i phiên tòa. 

4. Anh Puih U, sinh năm 1998; trú t i: làng L, xã O, hu ện G, tỉnh Gia Lai; 

có mặt t i phiên tòa. 

5. Anh Rơ Mah J, sinh năm 1995; trú t i: làng L, xã O, hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; có mặt t i phiên tòa. 

6. Anh Rơ Mah H, sinh năm 1980; trú t i: làng L, xã O, hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; vắn  mặt t i phiên tòa. 

- Người phiên dịch tiếng Jrai: Ông Rơ Châm Đ – Phó Chủ tịch Hội C u 

chiến  inh hu ện G, tỉnh Gia Lai; có mặt t i phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm t t như sau: 

Khoản  17  iờ n   10/4/2017, Ksor U điều khiển xe m  t  nhãn hiệu 

Yamaha Sirius,  iển kiểm soát 81V1-031.72 chở vợ    chị Rơ Châm A về thì bà 

Rơ Châm H1 xin U cho về cùn , U đồn  ý.  

Ksor U chở vợ cùn  v i bà H1 đi về theo hư n  từ xã K đi xã O. Khi đến 

ngã ba làng L, xã O t i Km 51+50 đườn  tỉnh  ộ 664 thuộc làng L, xã O, hu ện G, 

U th   xe c n  n n  độ chế có v   ăn  của anh Rơ Mah J do anh Puih U điều 

khiển đan  đi phía trư c cùn  chiều v i xe của U. Anh U dừn    i v  tiếp theo đi 

chậm dần, ra tín hiệu xin đườn  đồn  thời rẽ san   ên trái theo chiều  ưu th n . 

Cùng lúc này Ksor U điều khiển xe ch    ên phía  ên trái xe công nông để vượt, 

nhưn  kh n  có tín hiệu xin vượt. Khi vượt  ên đến phần đầu xe c n  n n  th  xe 

m  t  của U va ch m v i phần  ánh trư c phía  ên trái của xe c n  n n  . Sau khi 

va ch m, xe m  t  của Ksor U n ã xuốn  đườn , U và Rơ Châm A  ị thươn  nhẹ, 

bà H1  ị n  t xỉu t i chỗ, được đưa đi c p cứu t i Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, 

đến n    12/4/2017 th  bà H1 chết.    

T i  ản Kết  uận  iám định pháp   về t  thi số 153 n    19/4/2017 của 

Trung tâm Pháp   tỉnh Gia Lai kết  uận n u ên nhân chết của    Rơ Châm H1 là 

ch n thươn  s  não nặn  do tai n n  iao th n . 

 L   m p đườn   ên phải theo hư n  từ xã K đi xã O   m chu n, tiến h nh 

khám n hiệm, hiện trườn  thể hiện:  

Vụ tai n n  iao th n     đo n đườn  Km 51+50 của tỉnh  ộ 664 thuộc làng 

L, xã O, hu ện G, tỉnh Gia Lai, ở n a  n ã  a đườn  đi xã Ch. Mặt đườn  nh a 
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rộn  5m50, hai  ên có  ề đườn  đ t sỏi rộn  50cm; đườn  thẳn , vòn  cua n ã  a 

đi xã Ch rộn  19m. Xe c n  n n  đầu qua  về hư n  Ủ   an nhân dân xã O và 

chếch về hư n  n ã  a đi xã Ch, có 01 vết c  d i 4m50, nơi rộn  nh t của vết c     

1cm, nơi sâu nh t    0,1cm có chiều hư n  từ xã K đi xã O. Đầu vết c  cách trục 

trư c  ên trái xe c n  n n     20cm, cách m p đườn  nh a phải 3m55, cuối vết c  

cách m p đườn  nh a 4m40. Xe m  t   iển kiểm soát 81V1-031.72 nằm n hiên  

n ã san  phải, n a   iữa n ã  a đườn , đầu xe chếch về hư n  n ã  a đi xã Ch. 

Trục sau  ên trái xe c n  n n  cách m p đườn  phải 2m60, trục trư c xe 

c n  n n  cách m p đườn  nh a phải 3m40. Trục trư c  ên trái xe c n  n n  

cách trục trư c xe m  t   iển kiểm soát 81V1-031.72 8m67. Trục sau xe m  t  

 iển kiểm soát 81V1-031.72 cách cuối vết c  3m65 v  cách m p đườn  nh a phải 

3m95, trục trư c xe m  t  cách m p đườn  nh a phải    4m90. 

Khám phươn  tiện  iên quan đến tai n n  iao th n  xác định: 

- Xe m  t  nhãn hiệu Yamaha Sirius  iển kiểm soát 81V1-031.72: Mặt n  ốp 

trư c đèn xi nhan phải  ị trầ  xư c nh a nham nhở, kh n  rõ chiều hư n , kích 

thư c (3x7)cm; t i mặt n o i của ta  cầm  ái  ên phải  ị trầ  xư c cao su kích 

thư c (2x2)cm; mặt trư c mũi dè chắn  ùn trư c  ị nứt v  trầ  xư c nh a kích 

thư c (4x6)cm chiều hư n  trư c ra sau; t i ốp  ảo vệ ốn     xe m  t  phần phía 

sau  ị trầ  xư c kim  o i kh n  rõ chiều hư n , kích thư c (10x15)cm; xe không 

có  ươn  chiếu hậu. 

T i  ản Kết  uận số 54 n    05/9/2017 của Hội đồn  định  iá t i sản tron  

Tố tụn  h nh s  hu ện G xác định xe m  t   iển kiểm soát 81V1-031.72 sau tai 

n n  ị hư hỏn  v i tổn   iá trị thiệt h i    234.773 đồn  (Hai trăm  a mươi tư 

n h n  ả  trăm  ả  mươi  a đồn ). 

- Xe c n  n n  độ chế có v   ăn : Niền   ánh trư c  ên trái xe c n  n n  

có vết trầ  xư c kim  o i,  on  tróc sơn v    o mòn cao su kích thư c (5x15)cm, 

cách trục 20cm; xe c n  n n  kh n  có đèn chiếu sán  trư c sau, thùn  xe rộn  

1m40, d i 3m20, đầu xe d i 1m50; n o i ra kh n  phát hiện d u vết hư hỏn  n o 

khác.  

T i thời điểm  â  tai n n, Ksor U kh n  có  i   ph p  ái xe theo qu  định, 

không chú ý quan sát; kh n  s  sụn  tín hiệu để vượt xe cùn  chiều  ưu thông, 

vượt khi xe phía trư c chưa tránh về  ên phải (chưa cho vượt), dẫn đến tai n n   m 

chết một n ười.  

H nh vi điều khiển xe khi kh n  có  i   ph p  ái xe, vượt xe cùn  chiều 

kh n  đún  qu  định pháp  uật của Ksor U đã vi ph m khoản 1, khoản 2, điểm c 

khoản 5 Điều 14; khoản 9 Điều 8, Điều 58 của Luật Giao th n  đườn   ộ năm 

2008; vi ph m trật t  an to n  iao th n  đườn   ộ được qu  định t i Điều 202 của 

Bộ  uật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009.  

Sau khi tai n n xả  ra, Ksor U cùn   ia đ nh đã t  n u ện hỗ trợ cho  ia 

đ nh    Rơ Châm H1 20.000.000 đồn  (Hai mươi triệu đồn ). Puih U cùng gia 

đ nh đã t  n u ện hỗ trợ cho  ia đ nh bà Rơ Châm H1 60.000.000 đồn  (Sáu mươi 
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triệu đồn ). Đ i diện cho  ia đ nh bà H1 không có ý kiến    thêm v  có đơn  ãi 

n i, xin miễn tru  cứu trách nhiệm h nh s  cho Ksor U. 

Vật chứn  đã được x   ý trả   i cho chủ sở hữu hợp pháp. 

T i  ản Cáo tr n  số 03/CTr-VKS ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân hu ện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã tru  tố  ị cáo Ksor U về tội “Vi 

ph m qu  định về điều khiển phươn  tiện  iao th n  đườn   ộ” theo điểm a khoản 

2 Điều 202 của Bộ  uật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009. 

T i phiên tòa,  ị cáo khai nhận diễn  iến ph m tội của m nh phù hợp v i các 

chứn  cứ, t i  iệu có tron  hồ sơ vụ án đún  như nội dun  cáo tr n  của Viện kiểm 

sát nhân dân hu ện Ia Grai đã tru  tố. Đ i diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa 

 iữ n u ên quan điểm tru  tố  ị cáo Ksor U ph m tội “Vi ph m quy định về điều 

khiển phươn  tiện  iao th n  đườn   ộ” v  đề n hị Hội đồn  x t x  áp dụn  điểm 

a khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 của Bộ 

 uật H nh s   năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009 x  ph t  ị cáo Ksor U từ 18 – 

20 tháng tù nhưn  cho hưởn  án treo, thời  ian th  thách từ 36 – 40 thán  tính từ 

ngày tuyên án. 

Về h nh ph t  ổ sun : X t  ị cáo   m n n , ho n cảnh  ia đ nh khó khăn 

nên kh n  áp dụn  h nh ph t  ổ sun . 

Về trách nhiệm dân s : Kh n  xem x t. 

Về x   ý vật chứn : Cơ quan Cảnh sát điều tra C n  an hu ện Ia Grai đã x  

 ý đún  pháp  uật. 

Về án phí: Áp dụn  Điều 136 của Bộ  uật Tố tụn  h nh s  năm 2015, x  

buộc  ị cáo phải nộp 200.000đ án phí h nh s  sơ th m để sun  v o c n  quỹ Nhà 

nư c. 

Luật sư   o chữa cho  ị cáo Ksor U đồn  t nh v i quan điểm của đ i diện 

Viện kiểm sát t i phiên tòa về điều  uật, tội danh, nhân thân, các t nh tiết  iảm nhẹ 

trách nhiệm h nh s  đối v i  ị cáo; đề n hị Hội đồn  x t x  áp dụn  điểm a khoản 

2 Điều 202; điểm  , p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47, 60 của Bộ  uật H nh s  

năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009 x  ph t  ị cáo mức h nh ph t th p nh t m  

Kiểm sát viên đã đề n hị. 

Bị cáo Ksor U thừa nhận h nh vi ph m tội của m nh như Cáo tr n  tru  tố 

của Viện kiểm sát v  các t i  iệu, chứn  cứ có t i hồ sơ vụ án, xin Hội đồn  x t x  

cho  ị cáo được hưởn  án treo để có điều kiện ở nh  chăm sóc vợ sắp sinh con. 

 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng   t    nh n định như sau: 

[1] Bị cáo Ksor U kh n  có  i   ph p  ái xe theo qu  định t i Điều 58 của 

Luật Giao th n  đườn   ộ năm 2008. Ngày 10/4/2017,  ị cáo đã điều khiển xe m  

t   iển kiểm soát 81V1 031-72 chở theo    Rơ Châm H1 và chị Rơ Châm A. Do 

vượt xe kh n  đún  qui định, không có tín hiệu xin vượt theo Điều 14 của Luật 
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Giao th n  đườn   ộ nên đã  â  tai n n v o khoản  17  iờ t i Km 51 + 50 tỉnh  ộ 

664 thuộc   n  L, xã O, hu ện G v i xe c n  n n  do anh Puih U điều khiển đan  

qua đườn , hậu quả làm bà Rơ Châm H1  ị thươn , đến ngày 12/4/2017 th  chết 

t i  ệnh viện. Giám định pháp   kết  uận bà H1 chết do tai n n  iao th n . Do đó 

có đủ căn cứ để kết  uận Cáo tr n  của Viện kiểm sát nhân dân hu ện Ia Grai đã 

tru  tố  ị cáo Ksor U về tội “Vi ph m qu  định về điều khiển phươn  tiện  iao 

th n  đườn   ộ” theo điểm a khoản 2 Điều 202 của Bộ  uật H nh s  năm 1999, 

s a đổi  ổ sun  năm 2009    có căn cứ, đún  pháp  uật.   

[2] H nh vi ph m tội của  ị cáo Ksor U    n u  hiểm cho xã hội; đã tr c tiếp 

xâm ph m đến trật t  an to n  iao th n  đườn   ộ,  â  thiệt h i về tính m n , t i 

sản của n ười khác. Do đó  ị cáo phải chịu trách nhiệm h nh s  theo qu  định của 

pháp  uật. 

[3] Về t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s ,  ị cáo có nhân thân tốt, chưa 

có tiền án, tiền s ; quá tr nh điều tra v  t i phiên tòa,  ị cáo đã th nh kh n khai 

 áo, ăn năn hối cải; tích c c tác độn   ia đ nh  ồi thườn , khắc phục hậu quả cho 

n ười  ị h i; n ười đ i diện hợp pháp của n ười  ị h i có đơn  ãi n i, đề n hị 

kh n  khởi tố, x   ý h nh s  đối v i  ị cáo;  iữa  ị cáo v  n ười  ị h i có quan hệ 

h  h n  thân thuộc; bị cáo    n ười dân tộc thiểu số sinh sốn  ở vùn  đặc  iệt khó 

khăn, tr nh độ h c v n v  nhận thức pháp  uật còn h n chế; hậu quả chết n ười là 

kh n  mon  muốn. Đâ     các t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  qu  định t i 

điểm  , p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ  uật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ 

sung năm 2009.  

[4] X t  ị cáo kh n  có t nh tiết tăn  nặn , có nhiều t nh tiết  iảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  qu  định t i khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ  uật H nh s , có nhân 

thân tốt, có nơi cư trú rõ r n , có khả năn  t  cải t o v  nếu kh n   ắt đi ch p 

h nh h nh ph t tù th  cũn  kh n   â  ảnh hưởn  x u đến cuộc đ u tranh phòn , 

chốn  tội ph m, Hội đồn  x t x  áp dụn  Điều 47 v  Điều 60 của Bộ  uật H nh s  

để x  ph t  ị cáo h nh ph t dư i mức th p nh t của khun  h nh ph t qu  định t i 

khoản 2 Điều 202 của Bộ  uật H nh s  đồn  thời cho  ị cáo được hưởn  án treo để 

 ị cáo có cơ hội t  s a chữa  ản thân v  thể hiện s  khoan hồn  trong chính sách 

pháp  uật h nh s  đối v i n ười ph m tội. 

[5] Ý kiến, đề n hị của Kiểm sát viên, n ười   o chữa cho  ị cáo t i phiên 

tòa    có cơ sở, được ch p nhận. 

[6] Về h nh vi, qu ết định tố tụn  của Điều tra viên, Kiểm sát viên, n ười 

  o chữa cho  ị cáo tron  quá tr nh điều tra, tru  tố đã th c hiện đún  về th m 

qu ền, tr nh t , thủ tục theo qu  định của Bộ  uật Tố tụn  h nh s . Quá tr nh điều 

tra, tru  tố, x t x  v  t i phiên tòa,  ị cáo v  nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác 

kh n  có ý kiến khiếu n i. Các t i  iệu, chứn  cứ do Cơ quan điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập, do  ị can,  ị cáo, n ười tham  ia tố 

tụn  khác cun  c p đều khách quan, hợp pháp. 

[7] Về trách nhiệm dân s  v  vật chứn  đã được  iải qu ết trong quá trình 

điều tra, tru  tố đún  pháp  uật nên không xem xét. 
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[8] Bị cáo Ksor U phải chịu án phí h nh s  sơ th m theo qu  định của pháp 

 uật. 

   các l  trên, 

 UY T Đ NH: 

1. Tu ên  ố  ị cáo Ksor U ph m tội “Vi ph m qu  định về điều khiển 

phươn  tiện  iao th n  đườn   ộ”. 

2. Áp dụn  điểm a khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 60 của Bộ  uật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009 x  

ph t  ị cáo Ksor U 20 (Hai mươi) thán  tù nhưn  cho hưởn  án treo, thời  ian th  

thách    40 (Bốn mươi) thán  tính từ n    tu ên án. 

Giao  ị cáo Ksor U cho Ủ   an nhân dân xã O, hu ện G, tỉnh Gia Lai giám 

sát,  iáo dục tron  thời  ian th  thách. Trườn  hợp  ị cáo được hưởn  án treo tha  

đổi nơi cư trú th  th c hiện theo qu  định t i khoản 1 Điều 69 của Luật Thi h nh án 

h nh s . 

3. Áp dụn  khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố tụn  h nh s  năm 2015 x  

 uộc  ị cáo Ksor U phải nộp 200.000 đồn  (Hai trăm n h n đồn ) án phí h nh s  

sơ th m.   

4. Tron  thời h n 15 ngày kể từ n    tu ên án,  ị cáo, n ười   o chữa cho 

 ị cáo, n ười đ i diện hợp pháp của n ười  ị h i có qu ền khán  cáo  ản án; n ười 

có qu ền  ợi, n hĩa vụ  iên quan đến vụ án có qu ền khán  cáo phần  ản án  iên 

quan đến qu ền  ợi, n hĩa vụ của m nh  ên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để  êu 

cầu x t x  phúc th m. Nhữn  n ười vắn  mặt t i phiên tòa có qu ền khán  cáo kể 

từ n    nhận được  ản án hoặc  ản án được niêm  ết theo qu  định của pháp 

 uật./. 

 
N     ậ   
- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- VKSND hu ện Ia Grai; 

- Công an hu ện Ia Grai; 

- BC, NBC, NBH; 

- THAHS, THADS; 

- Lưu: HSVA, VT-LT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(đ  ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Thành Nhơn 

 
 


